
Ø51mm

CG100D

DCG180 + kích thước 
tay đỡ 600mL

DCG180

Các dòng súng 
bắn silicon 
dùng pin Li-ion

Satisfy Professional's Needs

CG100D 
DCG180

Súng bắn silicon

Phụ kiện kèm theo : Bộ ống đỡ B, khớp nối, pít tông, vòng đệm cao su, vòi phun.

Súng bắn silicon

Nhiều tốc độ

Có đèn

Hộp đựng đồ

CG100D

CG100D / DCG180

Lực đẩy tối đa
Tốc độ không tải
Kích thước 

Trọng lượng

 5,000 N 
0-28 mm/s
Ống A, BL1021B : 
404x108x259 mm
Ống B, BL1021B : 
538x108x259 mm  
Ống C, BL1021B : 
480x108x267mm  
Ống A: 1.9 - 2.1kg 
Ống B: 2.5 - 2.6kg 
Ống C: 2.3 - 2.4kg 

DCG180
 5,000 N
0-28 mm/s
Ống A, BL1830B: 
404x108x281 mm 
Ống B, BL1830B: 
538x108x281 mm
Ống C, BL1830B: 
480x108x289 mm
Ống A: 2.1 - 2.4kg 
Ống B: 2.6 - 3.0kg 
Ống C: 2.5 - 2.8kg 

Bảng tham chiếu pin, sạc

BL1815N
1.5Ah

*BL1820B 
2.0Ah

*BL1830B 
3.0Ah

*BL1840B
4.0Ah

*BL1850B
5.0Ah

*BL1860B 
6.0Ah

DC18RC

DC18RE
15
phút

24
phút

22
phút

36
phút

45
phút

DC18SD

30
phút

45
phút

60
phút

90
phút

110
phút

130
phút

55
phút

CXT & LXT 2 cổng 
sạc nhanh

Mã số: 196351-8

Ống A (dạng hộp)

Ống A

Kích thước ống 300ml

Dạng hộp

Ống A Mã số: 196352-6

Kích thước ống 600ml

Dạng hộp / Dạng xúc xích /
Dạng thùng lớn

Ống B Mã số: 197195-9

Kích thước ống 800ml

Dạng hộp /  Dạng xúc xích

Ống C

Đầu bít ống A

Đầu bít ống A

Thanh đẩy 42

Thanh đẩy 42

Pít tông A

Pít tông A

Ống B
Đầu hút

Pít tông A (dạng hộp)

Đầu bít ống B Vòng đệm 
cao suThanh đẩy 64

Pít tông B (dạng xúc xích)
Pít tông C (dạng thùng lớn)

Ống BVòng đệm cao su Đầu bít ống BĐầu hút

Pít tông APít tông C Pít tông B Thanh đẩy 64

215mm

Dạng hộp[ Pít tông A ]

Kích thước lớn nhất của bình silicon

355mm
Ø51
mm

Dạng hộp[ Pít tông A ]

Kích thước lớn nhất của bình silicon

355mm

Ø51mm
Dạng xúc xích [ Pít tông B ]

295mm

Ø65 mm

Dạng hộp [ Pít tông D ]

295mm

Ø65mm

Dạng xúc xích [ Sử dụng với Pít tông E ] 
(Mã số 143222-0)

Dạng thùng lớn
[ Pít tông C ]

Ống C
Đầu bít ống C hoàn thiện

Đầu bít ống C

Thanh đẩy 53

Pít tông D (dạng hộp)

Ống C Đầu bít ống C

Pi tông D Thanh đẩy 53

Kích thước lớn nhất của bình silicon

BL1016 
1.5Ah

*BL1021B 
2.0Ah

*BL1041B 
4.0Ah

22
phút

30
phút

70
phút

60
phút

130
phút

50
phút

DC10SB 

DC10WD

Hình ảnh : CG100D

*Hiển thị mức pin

DC18RE
CXT & LXT 
Sạc nhanh 2 cổng 

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại : 0274-3628338          Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942          Fax : 0222-3765941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557



CG100D

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn

Phụ kiện tùy chọn
DCG180

Dễ dàng trong công việc khi 
ở bất cứ góc làm việc nào, 
chỉ cần xoay ống tay đỡ.cho phép thiết lập tốc độ tối 

đa cò bóp giúp tối ưu hóa 
lượng keo cần bắn.  

Ống tay đỡ có thể xoay 360 độ

Đèn LED thông báo khi máy 
bị quá tải ngăn ngừa ống 
đựng silicon bị vỡ như sau: 

• Nhấp nháy: Máy gần bị 
  quá tải.
• Rực sáng: Máy đã bị quá tải, 
mạch bảo vệ quá tải sẽ ngừng 
cung cấp nguồn cho máy. 

Đèn cảnh báo quá tải

cung cấp cân bằng lý tưởng cho máy giúp giảm thiểu 
áp lực lên cổ tay người dùng.

Tối ưu hóa trọng tâm máy

giảm áp khi công tắc bóp 
được nhả nhằm ngăn chặn 
việc bắn keo không chủ đích.

Chức năng chống nhỏ giọt

Thiết lập tốc độ điện tử

Kiểm soát thay đổi tốc độ bằng công tắc bóp 
và thiết lập điện tử chức năng sáng trước và 

tắt sau.

Đèn LED chiếu sáng

Giúp sử dụng máy thoải mái 
và kiểm soát tốt hơn.

Tay cầm cao su chống trượt

Hình ảnh : CG100D

Điều khiển tốc độ bằng điện tử

cho phép người dùng đạt 
được tốc độ phù hợp cho 
từng ứng dụng cụ thể.

Công tắc cò bóp thay đổi tốc độ

Lớn nhất 215mm

Cho dán tường ngoài,
khung cửa sổ

Cho khu vực nước
và hoàn thiện nội thất

Dạng hộp
[ Pít tông A ]

Mã số: 196351-8
Kích cỡ ống 300ml 

Dạng hộp

Bộ ống đỡ A

Mã số: 196352-6
Kích cỡ ống 600ml

Dạng hộp / Dạng xúc xích / Dạng thùng lớn

Bộ ống đỡ B

Mã số: 197195-9
Kích cỡ ống 800ml

Dạng hộp /  Dạng xúc xích　
Bộ ống đỡ C

Ø51
mm

Ø51
mm

Ø51
mm

Loại xúc xích
[ Pít tông B ]

Loại hộp
[ Pít tông A ]

Loại thùng lớn
[ Pít tông C ]

Cho việc bảo vệ giữa các mối nối Cho việc dán gạch

Lớn nhất
295mm

Ø65
mm

Lớn nhất
295mm

Ø65
mm

Loại xúc xích
[ Sử sụng với Pít tông E ] (Mã số: 143222-0)

Loại hộp
[ Pít tông D ]

Cung cấp lực đẩy lên đến 5,000 N (1,100 lbs) đáp ứng các dạng 
silicon có độ đậm đặc cao nhất

Lớn nhất
355mm

Lớn nhất
355mm


